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KẾ HOẠCH
Chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa tỉnh Quảng Bình
từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019

Trên cơ sở tình hình thực tế việc sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn, các quy định hiện hiện hành của pháp luật và việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa tỉnh Quảng Bình từ vụ Hè Thu 2016 đến hết Vụ Đông Xuân 2018 - 2019 như sau:
I. Căn cứ ban hành Kế hoạch

- Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên;

- Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chi tiết Điều 1, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa; 

- Công văn số 10336/BTC-NSNN ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định số 915/QĐ-TTg; Công văn số 6926/BNN-TT ngày 17/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô;
- Công văn số 134/HĐND-VP ngày 27/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho ý kiến về mức chi phí giống ngô và chính sách hỗ trợ bổ sung của tỉnh để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh.
II. Thực trạng việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây khác trên đất trồng lúa từ vụ Hè Thu 2013 đến vụ Đông Xuân 2015 - 2016
1. Về diện tích chuyển đổi:
Từ năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác có hiệu quả hơn, trong đó có cây ngô. Ban đầu triển khai thí điểm ở huyện Quảng Ninh và huyện Tuyên Hóa với diện tích 10ha. Từ thành công của mô hình thí điểm và chính sách hỗ trợ chuyển đổi trên đất lúa của tỉnh (04 triệu đồng/ha), đã khuyến khích người sản xuất đẩy mạnh chuyển đổi trên đất lúa. Tổng diện tích chuyển đổi từ vụ Hè Thu 2013 đến vụ Đông Xuân 2015 - 2016 là 1.613ha ở 6/8 huyện, thành phố, thị xã. Trong đó, diện tích chuyển sang trồng cây ngô là 478,1 ha chiếm 29,6% diện tích chuyển đổi. Giá trị trên diện tích chuyển đổi cao hơn nhiều so với trồng lúa. Cụ thể diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô qua các năm:


                                                                             Đơn vị tính: Ha

	Địa phương
	Vụ Hè Thu 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Vụ Đông Xuân 2015 - 2016
	Cộng

	
	
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	
	

	Lệ Thuỷ
	 
	3
	 
	3
	16
	3
	25

	Quảng Ninh
	6,5
	10,6
	46,8
	48
	20
	20
	151,9


	Đồng Hới
	 
	 
	 
	 
	20
	10
	30

	Bố Trạch
	 
	 
	 
	 
	127
	40
	167

	Quảng Trạch
	 
	 
	25
	45,5
	5
	5
	80,5

	Ba Đồn
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	5

	Tuyên Hoá
	3,7
	 
	4
	 
	 
	 
	7,7

	Minh Hoá
	 
	 
	 
	 
	3
	8
	11

	Toàn tỉnh
	10,2
	13,6
	75,8
	101,5
	191
	86
	478,1


2. Hiệu quả của các cây trồng chuyển đổi

Qua 3 năm triển khai chuyển đổi trên đất lúa cho thấy, các mô hình, đối tượng cây trồng chuyển đổi đưa lại thu nhập cao hơn so với trồng lúa, khai thác tốt ưu thế của đối tượng chuyển đổi trên các chân đất không thuận lợi cho sản xuất lúa nhờ vậy đã có vùng chuyển đổi liên tục nhiều vụ sản xuất. Một số mô hình chuyển đổi cụ thể là:

- Mô hình chuyển đổi lúa Đông Xuân - cây rau màu vụ Hè Thu với các loại cây chịu hạn, ưa nắng như dưa hấu, đậu xanh, mướp đắng, rau các loại và ngô, cho lợi nhuận 42,7 - 94,75 triệu đồng/ha/năm, gấp 2,2 đến 4,8 lần so với trồng 2 vụ lúa. 

- Mô hình chuyển đất lúa 2 vụ sang 2 - 3 vụ màu trong đó trồng ngô Đông Xuân - Dưa hấu Xuân Hè (Quảng Ninh); Trồng 3 - 4 vụ rau (Lệ Thuỷ, Ba Đồn) cho thấy rõ rệt hiệu quả với lợi nhuận đạt 77 - 103 triệu đồng/ha/năm, gấp 1,5 đến 5,5 lần so với trồng 2 vụ lúa.

- Mô hình lúa Đông Xuân - lúa tái sinh + nuôi cá đưa lại lợi nhuận 24,35 triệu đồng/ha/năm gấp 1,99 lần so với chỉ sản xuất lúa Đông Xuân, gấp 1,78 lần với với lúa Đông Xuân - lúa tái sinh.

Riêng đối với cây ngô, từ vụ Hè Thu 2013 đến vụ Hè Thu 2015 chủ yếu trồng ngô lấy bắp non đưa lại thu nhập trung bình 53,83 triệu đồng/ha/vụ; lợi nhuận 27,47 triệu đồng/ha/vụ cao hơn so với trồng lúa 17,95 triệu đồng/ha/vụ. Vụ Đông Xuân 2015 - 2016 bắt đầu triển khai thí điểm trồng ngô làm thức ăn xanh cho gia súc ở Quảng Trạch, Ba Đồn, kết quả năng suất bình quân 450 tạ/ha, giá bán bình quân 850 đồng/kg, thu nhập 54,8 triệu đồng/ha, gấp 1,54 lần so với trồng ngô hạt, đồng thời rút ngắn thời gian sản xuất 15 - 20 ngày, mở ra hướng phát triển mới cho cây ngô. 
So sánh cụ thể về hiệu quả kinh tế từ việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô giai đoạn 2014 - 2016:
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	
	
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Đông Xuân


	
	
	
	
	
	
	Lấy hạt
	Bắp non
	Thức ăn xanh gia súc

	 
	Lúa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Năng suất (tạ/ha)
	59,72
	48,9
	59,44
	49,34
	49,34
	49,34
	49,34

	2
	Giá bán (đồng/kg)
	6.500
	7000
	6.300
	5500
	5.500
	5.500
	5.500

	3
	Tổng thu (triệu đồng)
	38,82
	34,23
	37,45
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14


	4
	Tổng chi (triệu đồng)
	26,38
	23,90
	25,38
	23,90
	23,90
	23,90
	23,90

	5
	Lãi (triệu đồng/ha)
	12,44
	10,33
	12,07
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	 
	Ngô 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Năng suất (tạ/ha hoặc 1.000 bắp/ha)
	40
	40
	40
	38
	61,45
	40,00
	482,00

	2
	Giá bán (đồng/kg hoặc đồng/bắp)
	1.285
	2.000
	1.200
	900
	7.000
	1.250
	915

	3
	Tổng thu (triệu đồng)
	51,40
	80,00
	48,00
	34,20
	43,02
	50,00
	44,10

	4
	Tổng chi (Triệu đồng)
	26,96
	26,96
	27,56
	23,96
	27,56
	27,56
	27,56

	5
	Lãi (triệu đồng/ha)
	24,34
	53,04
	22,44
	10,04
	15,46
	22,44
	16,54

	 
	So sánh hiệu quả ngô/lúa (lần)
	2,0
	5,1
	1,9
	3,1
	4,8
	6,9
	5,1


3. Đánh giá chung quá trình triển khai chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây khác trên đất lúa

3.1. Ưu điểm

Diện tích chuyển đổi linh hoạt trên đất lúa kém hiệu quả ngày càng tăng với các đối tượng cây trồng đa dạng theo hướng phát huy lợi thế của từng cây, từng chân đất đưa lại lợi nhuận cao gấp 1,5 - 4 lần so với trồng lúa, riêng cây ngô cao gấp 1,9 - 5 lần so với trồng lúa tùy theo thời điểm và loại hình trồng ngô. Thị trường trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu lớn về cây ngô, nhất là ngô làm thức ăn xanh cho gia súc, là yếu tố thúc đẩy cây ngô phát triển.

3.2. Tồn tại, nguyên nhân

Năng suất ngô làm thức ăn xanh, ngô lấy hạt còn thấp, nhất là trong vụ Hè Thu. Do người sản xuất thiếu kinh nghiệm trồng ngô trên đất lúa, chăm sóc chưa đúng kỹ thuật, nhất là khâu làm đất kết hợp lên luống tiêu thoát nước, tưới đủ ẩm, bón phân đúng quy trình. Mặt khác thời tiết vụ Hè Thu thất thường, ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng phát triển của cây ngô.

Chưa có bộ giống ngô theo hướng làm thức ăn xanh cho gia súc, chủ yếu đang sử dụng các giống theo hướng lấy hạt để trồng nên chưa khai thác hết tiềm năng cây ngô. 

Chính sách hỗ trợ của tỉnh 4 triệu đồng/ha đã khuyến khích rất lớn người sản xuất. Tuy nhiên, nguồn kinh phí ít nên diện tích được hỗ trợ hàng năm mới chỉ chiếm 20 - 30% tổng diện tích chuyển đổi.

III. Kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019
1. Về diện tích:
Tổng diện tích chuyển đổi: 1.872 ha. Trong đó, chuyển đổi trên đất 2 vụ lúa 1.190 ha, trên đất 1 vụ lúa 682 ha. Cụ thể:
- Vụ Hè Thu năm 2016: Chuyển đổi 192,8 ha (huyện Lệ Thủy 03 ha, huyện Quảng Ninh 12,3 ha, Bố Trạch 100,4 ha, Quảng Trạch 55 ha, Ba Đồn 10 ha, Tuyên Hóa 7,1 ha, Minh Hóa 05 ha. Trong đó: Ngô lấy bắp tươi 15,8 ha, ngô lấy hạt 101,4 ha, ngô làm thức ăn xanh cho gia súc 75,6 ha. 
- Vụ Thu Đông 2016: Chuyển đổi 63,5 ha, trong đó trên đất 2 vụ lúa 31 ha.

- Năm 2017: Chuyển đổi 728,1 ha, trong đó trên đất 2 vụ lúa 438,8 ha.

- Năm 2018: Chuyển đổi 747,5ha, trong đó trên đất 2 vụ lúa 506,1ha.

- Vụ Đông Xuân 2018 - 2019: Chuyển đổi 140,4 ha, trong đó trên đất 2 vụ lúa 87 ha. 
Diện tích chuyển đổi cụ thể qua các năm như sau: 





                                                 Đơn vị tính: Ha
	STT
	Năm/Vụ

Địa phương
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Cộng

	
	
	Hè Thu 
	Thu Đông
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Thu Đông
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Thu Đông
	Đông Xuân
	

	 
	TỔNG SÔ
	192,8
	63,5
	216,7
	440,4
	71,0
	245,3
	433,2
	69,0
	140,4
	1.872,2

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	127,0
	31,0
	124,9
	291,4
	22,5
	172,9
	313,8
	19,5
	87,0
	1.189,9

	1
	Lệ Thủy
	3,0
	 
	3,0
	11,1
	 
	3,0
	0,5
	 
	3,0
	23,6

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	3,0
	 
	 
	10,5
	 
	 
	 
	 
	 
	13,5

	2
	Quảng Ninh
	12,3
	 
	8,0
	70,0
	 
	5,0
	25,0
	 
	10,0
	130,3

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	6,5
	 
	8,0
	40,0
	 
	5,0
	20,0
	 
	10,0
	89,5

	3
	Bố Trạch
	100,4
	60,5
	128,9
	245,4
	68,0
	122,1
	256,4
	66,0
	122,5
	1.170,2

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	45,0
	28,0
	54,7
	130,9
	19,5
	57,6
	144,8
	16,5
	77,0
	573,9

	4
	Quảng Trạch
	55,0
	 
	43,0
	100,0
	 
	91,0
	139,0
	 
	 
	428,0

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	55,0
	 
	43,0
	100,0
	 
	91,0
	139,0
	 
	 
	428,0

	5
	Ba Đồn
	10,0
	3,0
	19,3
	 
	3,0
	19,3
	 
	3,0
	 
	57,5

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	10,0
	3,0
	19,3
	 
	3,0
	19,3
	 
	3,0
	 
	57,5

	6
	Tuyên Hóa
	7,1
	 
	14,5
	4,0
	 
	4,9
	2,3
	 
	4,9
	37,7

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5

	7
	Minh Hóa
	5,0
	 
	 
	10,0
	 
	 
	10,0
	 
	 
	25,0

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	5,0
	 
	 
	10,0
	 
	 
	10,0
	 
	 
	25,0


2. Về chính sách và kinh phí hỗ trợ

2.1. Chính sách hỗ trợ

- Đối với nguồn chính sách theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Hỗ trợ một lần 03 (ba) triệu đồng/ha chi phí giống ngô với lượng giống tối đa 20kg/ha đối với ngô trồng lấy bắp tươi, 22kg/ha đối với ngô trồng lấy hạt, ngô trồng làm thức ăn xanh cho gia súc.
- Đối với chính sách của tỉnh: 

+ Mỗi vùng chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tập trung, liền vùng được hỗ trợ 01 lần với quy mô, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

 Từ 10 ha đến dưới 20ha: 03 (Ba) triệu đồng/vùng.
 Từ 20ha đến dưới 30 ha: 05 (Năm) triệu đồng/vùng,
 Từ 30 ha trở lên: 10 (Mười) triệu đồng/vùng.
+ Nội dung hỗ trợ: Tập huấn kỹ thuật, cải tạo hệ thống mương rãnh tiêu thoát nước, công làm đất.

+ Hình thức hỗ trợ: Sau đầu tư

+ Nguồn kinh phí: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản hàng năm của tỉnh.

2.2. Kinh phí thực hiện

- Nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ: 5.616,7 triệu đồng. Cụ thể: 

	STT
	Nội dung
	Mức hỗ trợ (triệu đồng/ha)
	Kinh phí hỗ trợ giống (triệu đồng)

	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Cộng

	 
	TỔNG SÔ
	 
	768,8
	2.184,2
	2.242,5
	421,3
	5.616,7

	1
	Lệ Thủy
	03
	9,0
	42,2
	10,5
	9,0
	70,7

	2
	Quảng Ninh
	03
	36,9
	234,0
	90,0
	30,0
	390,9

	3
	Bố Trạch
	03
	482,6
	1326,9
	1333,5
	367,5
	3.510,5

	4
	Quảng Trạch
	03
	165,0
	429,0
	690,0
	0,0
	1.284,0

	5
	Ba Đồn
	03
	39,0
	66,8
	66,8
	0,0
	172,5

	6
	Tuyên Hóa
	03
	21,3
	55,4
	21,7
	14,8
	113,2

	7
	Minh Hóa
	03
	15,0
	30,0
	30,0
	0,0
	75,0


- Nguồn hỗ trợ của ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản: 303,0 triệu đồng. Cụ thể:






                                         Đơn vị tính: Vùng
	Quy mô

Địa phương
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Cộng

	
	10-20ha
	20-30ha
	>30 ha
	10-20ha
	20-30ha
	>30 ha
	10-20ha
	20-30ha
	>30 ha
	10-20ha
	20-30ha
	

	1. Lệ Thủy
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	2. Quảng Ninh
	 
	 
	 
	3
	 
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	7

	3. Bố Trạch
	 
	 
	 
	11
	1
	3
	14
	2
	3
	5
	1
	40

	4. Quảng Trạch
	2
	 
	 
	4
	2
	 
	4
	4
	2
	 
	 
	18

	5. Ba Đồn
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	6. Tuyên Hóa
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	7. Minh Hóa
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	Cộng số vùng
	3
	0
	0
	22
	3
	4
	20
	8
	5
	6
	1
	72

	Thành tiền (triệu đồng)
	9
	0
	0
	66
	15
	40
	60
	40
	50
	18
	5
	303


3. Giải pháp thực hiện
3.1. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cho các địa phương, người sản xuất biết chính sách hỗ trợ của Nhà nước về chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô trên đất lúa. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng ngô trên đất lúa, phổ biến các mô hình hiệu quả để người sản xuất áp dụng nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập từ cây ngô.
3.2. Quản lý chặt chẽ, đúng thủ tục chuyển đổi và chính sách hỗ trợ
- Thực hiện đúng, đủ thủ tục chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây khác trên đất lúa theo đúng quy định tại Nghị định 35/2015/NĐ-CP và Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Hỗ trợ kinh phí từ chính sách theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời đúng đối tượng đồng thời đảm bảo thanh quyết toán đúng các quy định hiện hành. Bên cạnh chính sách của Trung ương, của tỉnh khuyến khích các địa phương có chính sách hỗ trợ để phát triển cây ngô.
3.3. Tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người sản xuất: Tiếp tục khảo nghiệm, lựa chọn, bình tuyển bộ giống ngô phù hợp cho từng mục đích sử dụng, từng chân đất, nhất là ngô làm thức ăn xanh cho gia súc, giống có tính chống chịu cao, chịu hạn, chua phèn. Áp dụng quy trình thâm canh có tưới ở những ruộng có điều kiện. Những khâu kỹ thuật đặc biệt lưu ý gồm: Hệ thống mương, rãnh thoát nước, không để ngập úng từng thửa ruộng và cả xứ đồng; lên luống, bón vôi khi làm đất; bón phân đầy đủ đúng quy trình; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, thu hoạch ngô.
3.4. Tăng cường liên kết các doanh nghiệp trong thu mua, chế biến ngô: Tổ chức liên kết các doanh nghiệp tham gia thu mua ngô trên địa bàn với các địa phương, đưa ra phương án hợp tác ngay từ đầu vụ sản xuất. Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở chế biến hiện có trên địa bàn đầu tư nâng cấp công nghệ chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tạo đầu ra thuận lợi cho người sản xuất. 
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế. Định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định tại Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí từ ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch tại kỳ họp gần nhất.

- Hàng năm, tổng hợp, tham mưu văn bản của UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Trồng trọt) kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương.
4.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Căn cứ kế hoạch được phê duyệt chỉ đạo UBND các xã, phường, thị  trấn, người sản xuất thực hiện việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất lúa đúng quy định, đúng kế hoạch.
- Chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô biết, thực hiện. Đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục thủ tục đăng ký chuyển đổi sang trồng ngô trên đất trồng lúa theo quy định. 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, gắn với tiêu thụ sản phẩm; hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, nhất là hệ thống tiêu thoát nước các vùng chuyển đổi sản xuất ngô hàng hóa tập trung.

- Chủ động tìm kiếm, liên kết doanh nghiệp thu mua, chế biến ngô tạo đầu ra cho người sản xuất.

- Chủ động có chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất lúa ngoài kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. 
	Nơi nhận:

- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNT (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, Tài chính;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVNN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Minh Ngân



	Phụ lục 1: Diện tích chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa

	 từ năm 2013 đến vụ Đông Xuân 2015 – 2016
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày      /11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: ha
	

	Địa phương
	Vụ Hè Thu 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Vụ Đông Xuân 2015 - 2016
	Cộng

	
	
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	
	

	Lệ Thuỷ
	 
	3
	 
	3
	16
	3
	25

	Quảng Ninh
	6,5
	10,6
	46,8
	48
	20
	20
	151,9

	Đồng Hới
	 
	 
	 
	 
	20
	10
	30

	Bố Trạch
	 
	 
	 
	 
	127
	40
	167

	Quảng Trạch
	 
	 
	25
	45,5
	5
	5
	80,5

	Ba Đồn
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	5

	Tuyên Hoá
	3,7
	 
	4
	 
	 
	 
	7,7

	Minh Hoá
	 
	 
	 
	 
	3
	8
	11

	Toàn tỉnh
	10,2
	13,6
	75,8
	101,5
	191
	86
	478,1


	Phụ lục 2: Hiệu quả kinh tế chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô từ 2014 – 2016
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày      /11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	
	
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Đông Xuân
	Vụ Hè Thu
	Vụ Đông Xuân

	
	
	
	
	
	
	Lấy hạt
	Bắp non
	Thức ăn xanh gia súc

	 
	CÂY LÚA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Năng suất (tạ/ha)
	59,72
	48,9
	59,44
	49,34
	49,34
	49,34
	49,34

	2
	Giá bán (đồng/kg)
	6.500
	7000
	6.300
	5500
	5.500
	5.500
	5.500

	3
	Tổng thu (triệu đồng)
	38,82
	34,23
	37,45
	27,14
	27,14
	27,14
	27,14

	4
	Tổng chi (Triệu đồng)
	26,38
	23,90
	25,38
	23,90
	23,90
	23,90
	23,90

	5
	Lãi (triệu đồng/ha)
	12,44
	10,33
	12,07
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	 
	CÂY NGÔ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Năng suất (tạ/ha hoặc 1000bắp/ha)
	40
	40
	40
	38
	61,45
	40,00
	482,00

	2
	Giá bán (đồng/kg hoặc đồng/bắp)
	1.285
	2.000
	1.200
	900
	7.000
	1.250
	915

	3
	Tổng thu (triệu đồng)
	51,40
	80,00
	48,00
	34,20
	43,02
	50,00
	44,10

	4
	Tổng chi (Triệu đồng)
	26,96
	26,96
	27,56
	23,96
	27,56
	27,56
	27,56

	5
	Lãi (triệu đồng/ha)
	24,34
	53,04
	22,44
	10,04
	15,46
	22,44
	16,54

	6
	So với lúa (Triệu đồng)
	12,55
	42,71
	10,37
	6,80
	12,22
	19,20
	13,31

	 
	Gấp …. Lần so với trồng lúa
	2,0
	5,1
	1,9
	3,1
	4,8
	6,9
	5,1


	Phụ lục 3: Kế hoạch thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất lúa

	Từ vụ Hè Thu năm 2016 đến hết vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019

	(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: ha
	

	STT
	Năm/Vụ
Địa phương
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Cộng

	
	
	Hè Thu (Đã thực hiện)
	Thu Đông
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Thu Đông
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Thu Đông
	Đông Xuân
	

	 
	TỔNG SÔ
	192,8
	63,5
	216,7
	440,4
	71,0
	245,3
	433,2
	69,0
	140,4
	1.872,2

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	127,0
	31,0
	124,9
	291,4
	22,5
	172,9
	313,8
	19,5
	87,0
	1.189,9

	1
	Lệ Thủy
	3,0
	 
	3,0
	11,1
	 
	3,0
	0,5
	 
	3,0
	23,6

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	3,0
	 
	 
	10,5
	 
	 
	 
	 
	 
	13,5

	2
	Quảng Ninh
	12,3
	 
	8,0
	70,0
	 
	5,0
	25,0
	 
	10,0
	130,3

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	6,5
	 
	8,0
	40,0
	 
	5,0
	20,0
	 
	10,0
	89,5

	3
	Đồng Hới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	4
	Bố Trạch
	100,4
	60,5
	128,9
	245,4
	68,0
	122,1
	256,4
	66,0
	122,5
	1.170,2

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	45,0
	28,0
	54,7
	130,9
	19,5
	57,6
	144,8
	16,5
	77,0
	573,9

	5
	Quảng Trạch
	55,0
	 
	43,0
	100,0
	 
	91,0
	139,0
	 
	 
	428,0

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	55,0
	 
	43,0
	100,0
	 
	91,0
	139,0
	 
	 
	428,0

	6
	Ba Đồn
	10,0
	3,0
	19,3
	 
	3,0
	19,3
	 
	3,0
	 
	57,5

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	10,0
	3,0
	19,3
	 
	3,0
	19,3
	 
	3,0
	 
	57,5

	7
	Tuyên Hóa
	7,1
	 
	14,5
	4,0
	 
	4,9
	2,3
	 
	4,9
	37,7

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5

	8
	Minh Hóa
	5,0
	 
	 
	10,0
	 
	 
	10,0
	 
	 
	25,0

	
	Trong đó: đất 2 vụ lúa
	5,0
	 
	 
	10,0
	 
	 
	10,0
	 
	 
	25,0


	Phụ lục 4: Kinh phí hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất lúa

	Từ vụ Hè Thu năm 2016 đến hết vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019

	(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	Mức hỗ trợ (triệu đồng/ha)
	Kinh phí hỗ trợ giống (Triệu đồng)
	Ngân sách Trung ương hỗ trợ (Triệu đồng)

	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Cộng
	

	 
	TỔNG SÔ
	 
	768,8
	2.184,2
	2.242,5
	421,3
	5.616,7
	5.616,7

	1
	Lệ Thủy
	3
	9,0
	42,2
	10,5
	9,0
	70,7
	70,7

	2
	Quảng Ninh
	3
	36,9
	234,0
	90,0
	30,0
	390,9
	390,9

	3
	Đồng Hới
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Bố Trạch
	3
	482,6
	1326,9
	1333,5
	367,5
	3.510,5
	3.510,5

	5
	Quảng Trạch
	3
	165,0
	429,0
	690,0
	0,0
	1.284,0
	1.284,0

	6
	Ba Đồn
	3
	39,0
	66,8
	66,8
	0,0
	172,5
	172,5

	7
	Tuyên Hóa
	3
	21,3
	55,4
	21,7
	14,8
	113,2
	113,2

	8
	Minh Hóa
	3
	15,0
	30,0
	30,0
	0,0
	75,0
	75,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ: Năm tỷ, sáu trăm, mười sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng./.)


	Phụ lục 5: Kinh phí hỗ trợ các vùng tập trung liền vùng chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô

	Từ vụ Hè Thu năm 2016 đến hết vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019

	(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy mô
Địa phương
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Cộng

	
	10-20ha
	20-30ha
	>30 ha
	10-20ha
	20-30ha
	>30 ha
	10-20ha
	20-30ha
	>30 ha
	10-20ha
	20-30ha
	>30 ha
	

	Lệ Thủy
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Quảng Ninh
	 
	 
	 
	3
	 
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	7

	Đồng Hới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Bố Trạch
	 
	 
	 
	11
	1
	3
	14
	2
	3
	5
	1
	 
	40

	Quảng Trạch
	2
	 
	 
	4
	2
	 
	4
	4
	2
	 
	 
	 
	18

	Ba Đồn
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	Tuyên Hóa
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Minh Hóa
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Cộng số vùng
	3
	0
	0
	22
	3
	4
	20
	8
	5
	6
	1
	0
	72

	Thành tiền (triệu đồng)
	9
	0
	0
	66
	15
	40
	60
	40
	50
	18
	5
	0
	303


1

